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NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 
2006-2010 và định hướng đến năm 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

   KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 7
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp về việc Quy định một số nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định Quy hoạch phát triển Điện lực;
Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 9/3/2006  của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006-2020; Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 29/11/2004  của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La;

Xét Tờ trình số 171/TTr-UBND ngày 22/11/2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến 2015; Báo cáo số 226/BC-BKTNS ngày 5/12/2006 của Ban kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh và nghe ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến 2015 (có đề án kèm theo).
Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh Sơn La khóa XII thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh hoàn thiện đề án và các thủ tục cần thiết trình Bộ Công nghiệp phê duyệt; tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến 2015 sau khi được Bộ Công nghiệp phê duyệt.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

	Nơi nhận:
- UB TVQuốc hội;

- Bộ Tư pháp, Bộ KHĐT, Bộ CN;
- VP QH, VP CP, VP CT nước;
- Vụ hoạt động ĐBVP Quốc hội, Vụ3 VPCP;
- Đoàn ĐBQH tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;

- TT HU, HĐND, UBND huyện, thị xã;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;

- LĐVP, CVVP HĐND tỉnh - UBND tỉnh;

- Lưu: VT. Dũng 01b, 230b.
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TÓM TẮT ĐỀ ÁN
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH SƠN LA 

GIAI ĐOẠN 2006-2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2015.
(Kèm theo Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 10/12/ 2006

 của HĐND Tỉnh Sơn La khoá XII) 


Đề án Quy hoạch được xây dựng dựa trên các căn cứ: Luật Điện lực; Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc Quy định một số nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định Quy hoạch phát triển Điện lực; Quyết định số 384/QĐ-TTg của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006-2020 ; Quyết định số 196/ QĐ-TTg của Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La và các văn bản bổ sung điều chỉnh có liên quan; Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét triển vọng đến năm 2025 và Quyết định phê duyệt đề cương dự toán Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ; Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh của UBND Tỉnh Sơn La.
Đề án đã căn cứ theo các tài liệu như: QH tổng phát triển KT-XH tỉnh Sơn La thời kỳ 2006-2020; Văn kiện ĐHĐB Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XII; Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, an ninh - quốc phòng năm 2005 phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch năm 2006; QH phát triển KT-XH các huyện thị, QH các ngành như: Công nghiệp, Nông nghiệp, Xây dựng, Giao thông VT, Thương mại - Du lịch; Dự án đầu tư các Khu ĐTM, các KCN, cụm CN, các Nhà máy, xí nghiệp CN lớn trên địa bàn tỉnh. Đề án đề nghị công nhận TX Sơn La là đô thị loại III; QH tổng thể di dân TĐC Dự án TĐ Sơn La; Các số liệu về lưới điện và việc cung ứng, sử dụng điện của ĐL Sơn La; Tổng sơ đồ VI, QH Thuỷ điện nhỏ toàn quốc, QH thuỷ điện vừa và nhỏ tỉnh Sơn La... 

Đề án đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung theo các góp ý của các ngành, UBND tỉnh; Ban kinh tế ngân sách HĐND Tỉnh, Ban thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La và Tổng công ty Điện lực Việt Nam.
Nội dung đề án đáp ứng các yêu cầu sau
- Đánh giá quá trình phát triển nguồn, lưới điện giai đoạn 2001-2005.
- Tính toán, dự báo nhu cầu điện, thiết kế sơ đồ phát triển điện lực tỉnh theo từng giai đoạn quy hoạch, đưa ra các giải pháp phát triển ngắn hạn và dài hạn, đáp ứng các nhu cầu phụ tải theo phương án tích cực cao và có dự phòng đáp ứng được thêm từ 85-90% nhu cầu phát triển theo phương án đột biến; các phương án kỹ thuật, chỉ tiêu kinh tế, khối lượng vốn đầu tư và phân tích hiệu quả kinh tế xã hội; xây dựng các giải pháp thực hiện và các đề xuất kiến nghị.

I. PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG NGUỒN, LƯỚI ĐIỆN VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUI HOẠCH GIAI ĐOẠN TRƯỚC
1. Hiện trạng lưới điện tỉnh Sơn La
- Về nguồn cấp điện: Sơn La hiện tại nhận điện từ thuỷ điện Hoà Bình và trạm 220KV Việt Trì thông qua các đường dây 110KV Hoà Bình - Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên và đường dây 220kV vận hành tạm 110KV Việt Trì- Mường La, cấp điện cho 3 trạm 110KV của tỉnh với tổng công suất đặt 66MVA. Ngoài ra, tỉnh còn có một số nguồn thuỷ điện nhỏ và dự phòng Diesel.
- Về lưới điện: Lưới điện cao thế gồm 446 km đường dây 220 và 110KV; 3 trạm biến áp 110KV; lưới phân phối trung thế bao gồm 4 cấp điện áp 35, 22, 10,6KV có tổng chiều dài đường dây là 2.324.5 km và 872 trạm biến áp. Trong đó chủ yếu là lưới 35kV (chiếm 89,6% chiều dài đường dây trung thế); lưới 22KV có tại Mộc Châu; lưới 10KV có tại Thị xã Sơn La, huyện Phù Yên; lưới 6KV gồm lưới chuyên dùng thi công thủy điện tại Mường La và lưới phân phối 6KV tại Mai Sơn. Đường dây hạ thế có tổng chiều dài 2.293 km.
2. Tình hình sử dụng điện
Năm 2005 điện thương phẩm của tỉnh đạt 107,95 triệu KWh, cấp cho Lào là 7,43 triệu KWh, Pmax đạt 39MW. Tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt 16,1%/năm. Điện năng thương phẩm bình quân đầu người năm 2005 đạt 109KWh/người.
Tính đến tháng 6/2006, lưới điện Quốc gia đã được kéo đến 201/201 xã, phường, thị trấn. Trong đó có 180 xã, phường, thị trấn đã được sử dụng điện lưới (đạt 88,9%). Số hộ được sử dụng điện là 130.000 hộ (đạt 68,5%) trong đó sử dụng điện lưới Quốc gia là 126.220 hộ (đạt 66,5%), Sử dụng lưới độc lập 3.780 hộ.
3. Về thực hiện giai đoạn 2002-2005
Khối lượng các hạng mục lưới điện đã thực hiện được so với đề án quy hoạch trước như sau:
+ Đường dây cao thế 220,110KV đạt 100%. Trạm biến áp 110KV đạt 78% (do trạm chuyên dùng xi măng chậm đầu tư).
+ Nâng công suất trạm trung gian đạt 76% (không nâng CS trạm Mai Sơn). Trạm biến áp phân phối vượt 27%. Đường dây trung thế vượt 70%
+ Đương dây hạ thế vượt : 88%
+ Điện thương phẩm đạt : 73%.
+ Công suất đỉnh (Pmax) : 91%
4. Đánh giá chung
Về cơ bản, đầu tư xây dựng lưới điện giai đoạn 2001-2005 thực hiện tốt theo quy hoạch, đáp ứng được nhu cầu phụ tải của tỉnh Sơn La. Đã tập trung đầu tư các trạm nguồn 110KV, đường dây trung thế và các trạm tiêu thụ đến 100% xã phường thị trấn.
Tuy nhiên còn một số tồn tại: bán kính cấp điện còn lớn ảnh hưởng đến việc điều độ vận hành lưới điện. Đầu tư lưới điện hạ thế chưa đồng bộ nên còn 21 xã chưa được sử đụng điện lưới, 182 trạm biến áp đã được đầu tư chưa có lưới hạ thế do chưa có nguồn vốn để đầu tư.
Các trạm biến áp 110 KV Thị xã cùng với một số đoạn tuyến đường dây 110KV đi qua Thị trấn Mộc Châu và Thị Trấn Mai Sơn, Đô thị Chiềng Sinh đã được xây dựng trước đây nằm chủ yếu trong vùng quy hoạch đô thị và dân cư nên gây khó khăn và lãng phí đất đai trong quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh; tạo ra nhiều khó khăn bất cập trong việc bảo vệ tuyến hành lang lưới điện cao áp.
Riêng cấp điện cho 15 khu, điểm di dân TĐC thuỷ điện Sơn La chưa được tính toán trong quy hoạch, chưa tính đến phụ tải vùng và liên kết vùng.
II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh nhằm:
- Làm cơ sở để phát triển và cải tạo nguồn, lưới điện, đảm bảo cung cấp điện một cách an toàn, liên tục cho các ngành kinh tế, công ích, đời sống của nhân dân và an ninh quốc phòng, trên cơ sở sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên năng lượng hiện có.
- Tạo cơ sở pháp lý và khoa học trong việc quản lý nhà nước về đầu tư phát triển nguồn và lưới điện trên địa bàn; thu hút các nguồn vốn đầu tư, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nguồn và lưới điện để khai thác một cách hiệu quả và bền vững nguồn năng lượng, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
- Là căn cứ để triển khai quy hoạch chi tiết phát triển mạng lưới điện cho các huyện, thị xã; đầu tư phát triển hệ thống điện cung cấp đến các hộ tiêu dùng và các hộ dân đảm bảo tính an toàn, hiệu quả và bền vững. Đặc biệt là để phục vụ kịp thời cho cấp điện di dân TĐC thuỷ điện Sơn La.
- Là căn cứ để xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh nhất là phương án đầu nối các nhà máy thuỷ điện vào hệ thống điện lưới quốc gia; là căn cứ để quản lý nhà nước về đầu tư cũng như làm cơ sở để thu hút các nhà đầu tư phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.
III. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH
- Theo tính toán nhu cầu điện tỉnh Sơn La giai đoạn 2006-2010-2015 là để phù hợp với các phương án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Mức tăng trưởng GDP bình quân năm khoảng 15% thời kỳ 2006-2010 và 14% thời kỳ 2011-2015; số hộ dân được đùng điện sinh hoạt đạt 95% vào năm 2010.
- Đáp ứng các yêu cầu về sự cần thiết phải xây dựng quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2015 như:
+ Làm cơ sở để phát triển và cải tạo nguồn, lưới điện.
+ Khai thác hiệu quả tài nguyên nước để phát triển nguồn năng lượng: 

+ Đầu tư lưới điện phù hợp với quy hoạch và tiến độ đầu tư phát triển các nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.
+Thu hút đầu tư và đầu tư phát triển điện trên địa bàn.
- Sơ đồ phát triển lưới điện truyền tải tỉnh Sơn La đến năm 2015 được thiết kế dựa trên các trung tâm nguồn điện lớn đủ thoả mãn nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh theo phương án tích cực cao và có dự phòng đáp ứng được từ 85-90% nhu cầu phát triển theo phương án đột biến. Các tính toán phân bố công suất trong hệ thống lưới cao thế 220-110KV tỉnh Sơn La và khu vực đảm bảo an toàn cung cấp điện trong các chế độ làm việc của cả hệ thống.
II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010, 2015
II.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội
Đã được đề cập trong chi tiết dự án quy hoạch. Tuy nhiên có một số đặc điểm đặc thù đó là:  xa các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, có đường biên giới và cửa khẩu với nước bạn Lào; địa hình không thuận lợi, bất cập và có hạn chế trong việc thu hút đầu tư. Là vùng có nhiều dân tộc thiểu số, kinh tế còn kém phát triển.
II.2. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2001-2005 

II.2.1. Kết quả đạt dược
Bảng II.1. Các chỉ tiêu chủ yếu thực trạn kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La 

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	I
	Giá trị
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Diện tích
	Km2
	14.055
	14.055
	14.055
	14.055
	14.055
	14.125

	2
	Dân số TB
	1000ng
	906
	925
	942
	958
	975
	993

	3
	Tổng GDP (giá 94)
	Tỷ đồng
	1.226
	1.324
	1.446
	1.607
	1.836
	2.129

	
	- Nông, lâm, thủy sản
	Tỷ đồng
	760
	786,4
	824
	868
	920
	958

	
	Công nghiệp, XD
	Tỷ đồng
	129
	156,4
	184
	228
	326
	404

	
	Dịch vụ
	Tỷ đồng
	337
	381,2
	438
	511
	590
	767

	4
	TổngGDP (giá HH)
	Tỷ đồng
	1.837,4
	2.090,8
	2.510,7
	2.848,7
	3428,4
	4.180,5

	5
	GDP/người(giá HH)
	Tr.đồng
	2.02
	2.26
	2,67
	2,97
	3,52
	4,21

	II
	Cơ cấu ngành (giá HH)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng GDP
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1
	Nông, lâm, thủy sản
	%
	61,0
	56,8
	56,8
	52,8
	48,0
	45,0

	2
	Công nghiệp, XD
	%
	9,5
	12,3
	11,6
	13,2
	17,5
	19,0

	3
	Dịch vụ
	%
	29,5
	30,8
	31,6
	34,0
	34,5
	36,0


 Năm 2005, tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) đạt 2.129 tỷ đồng (giá 94), tăng 15,6% so với năm 2004. Trong đó ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 5,53%; công nghiệp-XD tăng 46%, dịch vụ tăng 14,7%. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt 11,6%/năm; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 25,6%/năm; ngành nông - lâm - thủy sản tăng 4,7%/năm; dịch vụ tăng 17,9%/năm.
- Cơ cấu ngành kinh tế trong GDP chuyển dịch theo hướng tích cực: Tăng dần tỷ trọng ngành Công nghiệp xây dựng và ngành dịch vụ; giảm dần tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản.
II 2.2. Thực trạng phát triển một số ngành kinh tế
II 2.2.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản
a) Nông nghiệp

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng đều qua các năm, năm 2000 đạt 792 tỷ đồng và năm 2005 là 1.086,97 tỷ đồng (giá so sánh 1994). Giai đoạn 2001-2005 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 6,5%/năm.
Về cơ cấu: Trồng trọt vẫn là ngành chủ yếu, chiếm tỷ trọng từ 74,8% năm 1995 tăng lên 76,03% năm 2004 trong tổng GTSX ngành nông nghiệp. Chăn nuôi tuy có chuyển biến song còn chậm, lại có xu hướng giảm trong 2 năm 2002 và 2003 do ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm.
b) Lâm nghiệp
Tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt Luật bảo vệ và phát triển rừng theo các dự án 219, 327, 661. Chương trình trồng mới 5 triệu ha của Chính phủ. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp không ngừng tăng lên mạnh mẽ, song tỷ trọng trong GTSX của toàn ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản biến động không đều.
Là tỉnh có tiềm năng rất lớn về lâm nghiệp, song trong những năm tới cần phải có những chính sách phù hợp để bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn sông Đà, duy trì nguồn nước cho công trình thuỷ điện Sơn La.
c) Thuỷ sản
Sơn La chủ yếu nuôi cá ở ao hồ nhỏ. Toàn tỉnh có khoảng 200km các đoạn sông suối có thể sử dụng để nuôi cá lồng như sông Đà, sông Mã, các suối Sập Vạt, Nậm Pàn, Nậm La. . .
II.2.2.2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
Thời kỳ 2001-2005 sản xuất CN-TTCN phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng sản phẩm. Tốc độ tăng GTSX ngành công nghiệp bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt 14,8%/năm. Tốc độ tăng trưởng ngành CN khá đã góp phần quan trọng tạo bước chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát triển kinh tế hàng hoá gắn với thị trường.
Về cơ cấu GTSX nội ngành CN-TTCN: CN chế biến chiếm vị trí độc tôn với 82- 83%; CN khai thác có sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Nhìn chung, ngành CN-TTCN Sơn La thời gian qua đã có những tiến bộ, song tỷ trọng CN trong tổng GDP của tỉnh còn quá thấp, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có của tỉnh.
II.2.2.3. Thương mại, dịch vụ
Giá trị gia tăng ngành dịch vụ thời kỳ 2001-2005 tăng trưởng bình quân 17,8%/năm, cao gấp 1,6 lần tốc độ tăng trưởng bình quân của GĐP toàn tỉnh. Đây là ngành có mức tăng trưởng ổn định nhất trong suốt giai đoạn từ năm 1995 đến nay trong 3 khối ngành. Năm 2005, giá trị gia tăng ngành dịch vụ đạt 767 tỷ đồng.
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên thị trường năm 2000 đạt 1112,73 tỷ đồng, năm 2005 đạt 1.950 tỷ đồng.
II. 3. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006-2020 

II.3.1. Mục tiêu phát triển
- Tăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở phát triển TĐ Sơn La và các ngành phụ trợ đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế, phán đấu đến 2010 GDP bình quân đầu người đạt 9,6 triệu đồng/người (tương đương 600-630 USD), bằng 60-65% cả nước, đến 2020 đạt 34,6 triệu đồng/người (tương đương 2.200 USD), bằng 70-75% cả nước.
Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP thời kỳ 2006-2010 là 15%; giai đoạn 2011-2015 là 14-14,5% và giai đoạn 2016-2020 khoảng 8-9%.
- Cơ cấu kinh tế: Chuyển dịch nhanh chóng cơ cấu kinh tế theo hướng tăng giá trị công nghiệp và dịch vụ, giảm giá trị nông lâm nghiệp, đến 2010 Sơn La trở thành tỉnh có cơ cấu công nghiệp, xây dựng - dịch vụ và nông lâm nghiệp.
- Dân số trung bình toàn tỉnh năm 2010 là 1.088 ngàn người và đến năm 2020 vào khoảng 1.248 ngàn người.
Giảm tỷ lệ đói nghèo; đến năm 2010 giảm tỷ lệ nghèo toàn tỉnh theo tiêu chí mới còn 25%, đến 2020 giảm xuống dưới 10%.

Bảng II.2 Các chỉ tiêu kinh tế -  xã hội chủ yếu giai đoạn 2005-2020 

	TT
	Chỉ tiêu 
	Đơn vị
	2000
	2005
	2010
	2015
	2020

	I
	Chỉ tiêu 
	
	
	
	
	
	

	1
	Diện tích 
	Km2
	14.055
	14.125
	14.125
	14.125
	14.125

	2
	Dân số TB 
	103người
	906
	993
	1.088
	1.165
	1.248

	3
	Tổng GDP (giá 94) 
	Tỷ đồng 
	1.226
	2.129
	4.177
	8.074
	11.792

	
	Nông-Lâm-Thủy sản
	Tỷ đồng 
	760
	958
	1.270
	1.636
	2.060

	
	Công nghiệp, xây dựng 
	Tỷ đồng 
	129
	404
	1.553
	3.624
	5.592

	
	Dịch vụ 
	Tỷ đồng 
	337
	767
	1.354
	2.814
	4.140

	4
	GDP/người (giá HH) 
	Triệu đồng 
	2,02
	4,21
	9,88
	21,65
	34,72

	II
	Cơ cấu ngành (giá HH) 
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng GDP 
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	1
	Nông - Lâm - Thủy sản
	%
	60,96
	45
	28
	22,5
	21,5

	2
	Công nghiệp, xây dựng 
	%
	9,49
	19,0
	35
	43,5
	45

	3
	Dịch vụ 
	%
	29,55
	36
	37
	34
	33,5



Bảng II.3 Tốc độ tăng trưởng kinh tế -  xã hội chủ yếu (%/năm) 

	TT
	Chỉ tiêu
	2001-2005
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	
	GDP
	11,6
	15,0
	14,0
	8,0

	1
	Trong đó: - Nông - Lâm - Thủy 
	4,7
	5,3
	5,2
	4,7

	2
	 - Công nghiệp, XD 
	25 ,6
	28,3
	18,5
	9 1

	3
	 - Dịch vụ-Thương mại 
	17,9
	13,9
	15,8
	8,0


II. 3.3. Định hướng phát triển các ngành kinh tế chủ yếu
II. 3.3.1. Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản
- Chuyển đổi nhanh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá. Hình thành sự liên kết Nông - Công nghiệp - Dịch vụ.
- Xây dựng các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, phấn đấu đến năm 2010 sẽ có những vùng đạt 30-50 triệu đồng/ha đất canh tác.
- Tổ chức sản xuất nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế trang trại, lấy kinh tế hộ làm đơn vị tự chủ, các doanh nghiệp, hợp tác xã nông lâm nghiệp là đơn vị dịch vụ 2 đầu cho kinh tế hộ phát triển.
- Ổn định và tăng tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản bình quân giai đoạn 2006-2020 đạt 6,1%/năm, trong đó giai đoạn 2006-2010 đạt 6%/năm, giai đoạn 2011-2015 đạt 6,5%/năm. Giá trị sản xuất toàn ngành năm 2005 đạt 3.600 tỷ đồng, tăng lên 12.520 tỷ đồng vào năm 2020 (giá hiện hành).
II.3.3.2. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng
Tập trung xây dựng nhà máy thuỷ điện lớn nhất cả nước trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng tức là xây dựng một ngành công nghiệp lớn nhất trên địa bàn tỉnh.
Dự kiến đến năm 2010, tổng giá trị gia tăng toàn ngành CN-XD đạt 1.533 tỷ đồng (giá 1994), tốc độ tăng trưởng bình quân về giá trị gia tăng của ngành trong giai đoạn 2006-2010 đạt 32-33%/năm; giai đoạn 2011-2015 tốc độ tăng trưởng khoảng 18,5%. Cơ cấu nội bộ ngành cũng có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến. Đến năm 2020, giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp - xây dựng đạt khoảng 19.500 tỷ đồng (giá hiện hành).
Các ngành công nghiệp chính của tỉnh bao gồm:
- Phát triển CN thuỷ điện: Xây dựng TĐ Sơn La công suất 2.400MW. Xây dựng các thuỷ điện công suất lớn khác như Huội Quảng 540MW; Nậm Chiến 196MW và các thuỷ điện vừa và nhỏ với tổng công suất khoảng 300MW.
- Công nghiệp CB nông lâm sản: Phát huy hiệu quả các nhà máy hiện có, xây dựng thêm một các nhà máy mới như: Tinh bột sắn, CB rau quả, CB thịt XK... Phát triển chế biến ngô, nâng công suất chế biến sữa Mộc Châu, CB nước hoa quả, dầu đậu nành, SX nước khoáng, bột giấy, ván tre ép, chế biến măng tre trúc xuất khẩu...
- Sản xuất VLXD: Đây sẽ là một trong những ngành then chốt của công nghiệp Sơn La. Chú trọng đầu tư, cải tạo mở rộng sản xuất vật liệu xây dựng, trước mắt ưu tiên cho xi măng: Xây dựng NMXM Mai Sơn; trạm nghiền xi măng phục vụ cho việc xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La...
Phát triển TTCN, công nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, xây dựng các làng nghề, khuyến khích tạo điều kiện các thành phần kinh tế phát triển tiểu thủ công nghiệp theo hộ gia đình với quy mô nhỏ, hướng vào sản xuất hàng tiêu dùng là chính. 

Xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm hình thành các cực tăng trưởng, lôi kéo các vùng lân cận phát triển.
- Cụm CN Mường Bú- Mường La: Trọng tâm là TĐ Sơn La, ngoài ra sẽ có thêm TĐ Nậm Chiến, Huội Quảng và một số công trình khác như: Sản xuất VLXD, chế biến nông, lâm sản, công nghiệp hoá chất.
- KCN Mai Sơn (150 ha): Gắn với khu đô thị 300ha và nhà máy XM lò quay. KCN Mai Sơn được chia thành 3 phân khu: Phân khu I tập trung sản xuất VLXD, cơ khí; phân khu II phát triển công nghiệp CB sản phẩm nông nghiệp, hoá chất; phân khu III phát triển sản xuất hàng tiêu dùng và các ngành CN khác.
- Cụm CN Mộc Châu : Diện tích 150ha gắn với khu đô thị 200 ha. Hướng phát triển là sản xuất CB các sản phẩm sữa, CB chè xuất khẩu; thức ăn gia súc và các loại nước hoa quả ép, nước hoa quả đóng hộp và một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ.
- Cụm CN Thị xã Sơn La: Diện tích 300 ha, định hướng phát triển sản xuất VLXD, cơ khí sửa chữa và chế tạo, công nghiệp CB, sản xuất thức ăn gia súc, cà phê, gỗ ván dăm, phụ gia ngành dược, bia, nước khoáng, nước hoa quả, hoá chất.
II.3.3.3. Ngành thương mại -  dịch vụ và du lịch

Thương mại

Tổ chức tốt hệ thống thương mại để lưu thông hàng hoá được dễ dàng, thuận tiện. Hình thành hệ thống chợ ở các xã, thị trấn, thị tứ, các trung tâm cụm, xã, các xã, cụm dân cư phát triển vùng kinh tế thương mại cửa khẩu, xây dựng trung tâm xúc tiến thương mại tại Thị xã, Mai Sơn, Mộc Châu và Mường La. Bên cạnh đó chú ý công tác xây dựng phát triển mạng lưới chợ, kho dự trữ hàng hoá tại các khu vực dân cư mới như vùng tái định cư, vùng Sốp Cộp, Phiêng Lanh và công trường TĐ Sơn La.
Du lịch
Xây dựng Sơn La thành một trung tâm du lịch trong hành trình du lịch Hà Nội- Sơn La- Điện Biên. Hình thành các hệ thống Tour du lịch (sinh thái nhân văn) tuyến đường sông từ Hoà Bình - Vạn Yên - Tà Hộc -TĐ Sơn La; tuyến du lịch đường bộ theo quốc lộ 6 đặc biệt với 2 trung tâm: Cao nguyên Mộc Châu (vùng du lịch sinh thái, nhân văn, nghỉ mát tĩnh dưỡng. . . ) và trung tâm Thị xã Sơn La (vùng du lịch nhân văn, làng văn hoá, lịch sử, sinh thái cảnh quan, Hồ bản Mòng, suối nước nóng, di tích nhà tù Sơn La, các hang động, Văn bia Quế lâm ngự chế và toàn cảnh TĐ Sơn La, . . . ).
II 3.4. Một số thay đổi khi xây dựng các nhà máy thuỷ điện tại Sơn La
Nhà máy thuỷ điện Sơn la được khởi công xây dựng cuối năm 2005. Dự kiến năm 2012 sẽ hoàn thành. Nhà máy có công suất 2400 kW, lớn nhất trong các nguồn điện hiện nay tại Việt Nam và sản xuất điện năng 9,429 tỷ kWh/năm.
II.3.4.1. Thay đổi về diện tích
Khi  TĐ Sơn La vào vận hành và tích nước ở mực nước dâng 215m, tổng diện tích đất bị ngập là 15.790 ha thuộc 3 huyện Mường La, Thuận Châu và Quỳnh Nhai.
 II 3.4.2. Phân bố lại dân cư trên địa bàn tỉnh khi xây dựng NM thuỷ điện
 Tiếp theo khởi công NMTĐ Sơn La sẽ khởi công NMTĐ Nậm Chiến, Huội Quảng, như vậy từ nay đến 2010 Sơn La sẽ phải hoàn thành công tác di dân, tái định cư cho các hộ dân trong vùng lòng hồ.
+ Thuỷ điện Sơn La: Mức độ ảnh hưởng vùng lòng hồ TĐ Sơn La với mực nước dâng bình thường ở cốt 215m, sẽ làm ngập một số diện tích của 3 huyện Quỳnh Nhai, Mường La và Thuận Châu, số dân phải di dời là 12.479 hộ (62.394 khẩu). Tỉnh đã chọn 10 vùng của 10 huyện, 73 khu của 73 xã, 224 điểm dự kiến tiếp nhận 13.646 hộ trong đó: Số hộ tái định cư tập trung nông nghiệp là 11.346 hộ, tái định cư phi nông nghiệp là 1 600 hộ, số hộ tái định cư xen ghép và tự di chuyển là 700 hộ. Cụ thể cho trong bảng sau:
+ Thuỷ điện Nậm Chiến: TĐ Nậm Chiến dự kiến khởi công năm 2007, vận hành tổ máy 1 năm 2010. Với mực nước dâng bình thường 945m, hồ chứa có diện tích 4,15 km2 sẽ làm ngập chìm toàn bộ bản Khau Vai và một phần các bản khác thuộc xã Ngọc Chiến, phải di dời 160 hộ dân, 840 nhân khẩu. Nhìn chung công tác TĐC TĐ Nậm Chiến có nhiều thuận lợi. Hướng quy hoạch vùng TĐC như sau: Bản Kẻ tiếp nhận 30 hộ, bản Phày 50 hộ, bản Phiểng Ái 30 hộ và bản Nà Tau 50 hộ.
Tóm lại tổng số hộ phải di chuyển của dự án TĐSL và TĐNC là 12.639 hộ, trong đó có 892 hộ xen ghép tự nguyện.
II 3.5. Điều chỉnh địa giới hành chính và qui hoạch phát triển đô thị 

+ Qui hoạch điều chỉnh địa giới hành chính: TX Sơn La nâng cấp lên đô thị loại III vào năm 2008, huyện Mộc Châu tách thành TX Mộc Châu và huyện Mộc Châu; huyện Mai Sơn tách thành TX Hát Lót và huyện Mai Sơn.
   + Qui hoạch đô thị mới và trung tâm cụm xã:
Xây dựng vùng tam giác Thị xã - Mai Sơn - Mường La thành trung tâm phát triển kinh tế, hành chính, đô thị của tỉnh.
Qui hoạch các khu đô thị mới: Chiềng Ngần - Chiềng An, Chiềng Sinh, Chiềng Cơi - Hua La (TX Sơn La).
Nâng qui mô TT Hát Lót, TT Mộc Châu lên đô thị loại IV và thành thị xã. Xây dựng TT Mường La, thị trấn Sốp Cộp, Qui hoạch và xây dựng thị trấn mới của Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh. Qui hoạch trung tâm cụm xã lên thành thị trấn...

III.  DỰ BÁO NHU CẦU ĐIỆN
III.1. Phân vùng phụ tải
Dự kiến phụ tải tỉnh Sơn La thành 3 vùng như sau:
+ Vùng I: Gồm TX Sơn La, các huyện Mai Sơn, Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai và một phần Bắc Yên, được cấp điện từ các trạm 110 KV Thị xã, Mường La và TĐ Chiềng Ngàm.
+ Vùng II: Gồm các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Phù Yên và Bắc Yên. Hiện tại, vùng II được cấp điện từ trạm 110 KV Mộc Châu và lộ 378 trạm 110 KV Thị xã.
+ Vùng III: gồm 2 huyện Sông Mã, Sốp Cộp. Hiện tại, vùng III được cấp điện từ lộ 382 trạm 110 KV TX Sơn La và thuỷ điện Nậm Công (270KW).
III.2. Tính toán dự báo nhu cầu điện tỉnh Sơn La đến 2015
Xuất phát từ các tác động trong và ngoài nước, từ quan điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh Sơn La, đề án dự báo nhu cầu phụ tải điện giai đoạn 2006-2015 theo 2 phương án: Phương án cao, phương án cơ sở. Sự khác nhau cơ bản giữa các phương án chủ yếu liên quan đến tiến độ đầu tư các dự án lớn trên địa bàn tỉnh.
Bảng III. 1: Định mức tiêu thụ điện năng cho tiêu đùng dân cư
	TT
	Khu vực
	Hiện tại(2005)
	2010
	2015

	
	
	kwh.hộ/năm
	W/hộ
	kWh.hộ/

năm
	W/hộ
	kwh.hộ/

năm
	W/hộ

	1
	TX Sơn La (lên TP)
	1450
	725
	1.900-2.200
	1.000
	3.000-3.200
	1.300-1.500

	2
	T.xã mới;Mộc Châu, Hát Lót
	930
	500
	1.450-1.650
	780
	2.000-2.200
	1.000-1.100

	3
	Thị trấn
	740
	410
	1.050
	550
	1.400-1.600
	750-800

	4
	Nông thôn trung du
	550
	320
	770
	430
	1.000
	550

	5
	Nông thôn miền núi
	370
	225
	570
	325
	750
	420



Bảng III.2: Chỉ tiêu cấp điện các khu vực (% số hộ được cấp điện)

	TT
	Khu vực
	Hiện tại (2005)
	2010
	2015

	1
	Thành phố
	100
	100
	100

	2
	Thị xã, thị trấn
	90
	98-100
	100

	3
	Nông thôn
	
	
	

	
	- Miền núi trung du
	60
	90
	96 -100

	
	- Miền núi cao
	45
	70
	90 -100


Bảng III.3:  Tổng hợp điện năng toàn tỉnh Sơn La theo 2 phương án  
	Năm
	Thành phần
	PA cao
	PA cơ sở

	2010
	+ Công suất toàn tỉnh (MW)

+ Điện năng TP toàn tỉnh (106 kWh)

Tăng trưởng ĐTP giai đoạn 2001-2005 (% năm)
	108

439.996

32,4
	98

390.142

29,3

	2015
	+ Công suất toàn tỉnh (MW)

+ Điện năng TP toàn tỉnh(106 kWh)

Tăng trưởng ĐTP giai đoạn 2011-2015 (% năm)
	170

786.097

12,3
	155

710.162

12,7



III.3. Nhận xét kết quả tính toán nhu cầu điện đến 2010, 2015
Nhu cầu điện tỉnh Sơn La được tính toán phù hợp với các phương án phát triển kinh tế của tỉnh. Đề án chọn kết quả của phương án cơ sở để tiến hành thiết kế lưới với tốc độ tăng trưởng điện năng giai đoạn 2006-2010 là 29,3%/năm, giai đoạn 2011-2015 là 12,7%/năm.
Điện năng thương phẩm bình quân đầu người đạt l09KWh/người năm 2005, tăng lên  359KWh/người năm 2010 và 610KWh/1người năm 2015.

Bảng III.4: Kết quả phân vùng phụ tải điện (PA cơ sở)

	TT
	Vùng phụ tải
	Pmax(MW)

	
	
	2005
	2010
	2015

	I
	Vùng I

  Tr. đó: KCN, cụm CN

            Xi măng

            Thi công Thuỷ điện 
	23,5

-

2,1

1,5
	72

6

10

24
	104

18

14,2

16

	II
	Vùng II

  Tr. đó: Cụm CN Mộc Châu
	14

-
	25

2
	46

5

	III
	Vùng III
	2,5
	7,5
	15

	
	Pmax (đã tính Kđt)
	39
	98
	155


IV. SƠ ĐỒ PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC TỈNH SƠN LA
IV.1. Các quan điểm và tiêu chuẩn thiết kế
IV.1.1 Hệ thống truyền tải cao thế

+ Đường dây 220KV được thiết kế mạch vòng và dùng dây nhôm lõi thép (AC, ACSR) tiết diện ≥ 400mm2, có thể sử dụng cả dây phân pha. Đường dây 1l0KV dùng dây nhôm lõi thép (AC) tiết diện ≥ 185mm2.

+ Các trạm 220KV; 110 KV xây mới đều thiết kế quy mô từ 2 máy biến áp trở lên. Máy biến áp 220KV dùng gam máy ≥ 125MVA; Máy biến áp 110KV dùng các gam máy 16, 25MVA. Các trạm chuyên dùng phù hợp theo quy mô phụ tải. Trong chế độ vận hành bình thường máy biến áp mang tải tối đa là 75%.
IV.1. 2 Hệ thống truyền tải trung thế

+ Cấp điện áp phân phối về lâu dài sẽ là 35KV và 22KV phù hợp với mật độ phụ tải điện của tỉnh.
Lưới 35KV sẽ được duy trì và phát triển tại tất cả các huyện thị trên địa bàn tỉnh. Các huyện miền núi gồm Yên Châu, Thuận Châu, Bắc Yên, Sông Mã, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai về lâu dài chỉ có 1 cấp điện áp phân phối trung thế 35KV.
Lưới 22KV phát triển tại khu vực TX Sơn La, các huyện Mộc Châu, Phù Yên. Từng bước cải tạo lưới 10KV sang vận hành 22KV.
Lưới 6KV: Lưới phân phối 6KV khu vực Mai Sơn sẽ được cải tạo sang 35KV. Tiếp tục duy trì và phát triển lưới 6kV chuyên dùng phục vụ thi công TĐ Sơn La.
+ Cấu trúc lưới điện: Lưới điện trung thế khu vực thị xã, các khu ĐTM, KCN được thiết kế mạch vòng vận hành hở. Khu vực nông thôn được thiết kế hình tia. Các đường trục trung thế mạch vòng (vận hành hở) ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ (60-70)% để đảm bảo an toàn cấp điện khi sự cố.
+ Dây dẫn: Khu vực thị xã, thị trấn, khu ĐTM, khu dân cư đông đúc dùng dây nhôm bọc cách điện, các khu vực khác dùng dây nhôm trần.
+ Tiết diện dây dẫn: Đường dây 35KV: Đường trục tiết diện ≥95mm2; đường nhánh tiết diện ≥50mm2. Đường dây 22KV: Khu vực TX Sơn La đường trục dùng dây có tiết diện ≥120mm2; đường nhánh có tiết diện ≥70mm2. Các huyện: Đường trục có tiết diện ≥95mm2; đường nhánh có tiết diện ≥ 50mm2.
+ Gam máy biến áp: Chọn phổ biến loại 31,5 50; 100kVA cho vùng nông thôn và 100; 160; 250KVA cho khu vực đô thị, thị trấn. Các trạm chuyên dùng của khách hàng theo quy mô phụ tải sẽ được thiết kế với gam máy thích hợp.
+ Tổn thất điệp áp: Các đường dây trung thế mạch vòng khí vận hành hở tổn thất điện áp tại hộ xa nhất ≤ 5% ở chế độ bình thường và ≤ 10% ở chế độ sau sự cố. Các đường dây trung thế hình tia tổn thất điện áp cuối đường dây ∆U ≤ 10%
IV. 1 3. Lưới điện hạ thế
+ Áp dụng hệ thống hạ áp 220/380V 3 pha 4 dây, trung tính nối đất trực tiếp.
+ Khu vực thành phố, đô thỉ mới dùng cáp vặn xoắn ABC, đường trục có tiết diện ≥ 4x95mm2. Đường nhánh có tiết diện ≥ 4x70mm2. Khu vực các huyện: Dùng dây nhôm, đường trục tiết điện ≥ 70mm2, đường nhánh tiết diện ≥ 50mm2
+ Bán kính lưới hạ thế: Thành thị: (200-300)m, nông thôn: (400-800)m. Tùy theo tình hình thực tế có thể cho phép bán kính cáp điện lớn hơn nhưng phải đảm bảo các tiêu chuẩn cho phép theo qui định.

IV.2. Đề xuất các phương án phát triển Điện lực
IV. 2.1. Cân đối nhu cầu nguồn trạm 220kV
  Trạm 220KV Sơn La công suất 125MVA đang được triển khai đầu tư, dự kiến năm 2008 vào vận hành. Qua cân đối nguồn phụ tải khu vực, nhận thấy trạm 220KV Sơn La và các nguồn phát tại chỗ, đảm bảo đủ nguồn cấp cho các phụ tải tỉnh Sơn La đến năm 2010. Giai đoạn 2011-2015 công suất trạm 220kV cần bổ sung là 80MVA.
IV. 2.2. Đề xuất các phương án phát triển Điện lực
 + Phương án I : Vốn đầu tư cho phát triển lưới điện không bị hạn chế. Tiến hành xây dựng các trạm 1110 KV để đảm bảo cấp điện với độ tin cậy cao nhất. Lưới điện trung thế thị xã Sơn La, TT Hát Lót, TT Phù Yên sẽ được cải tạo thành 22KV. Với phương án này, cần xây dựng các trạm 110KV Sông Mã, Mai Sơn, chuyên dùng XM Mai Sơn, thi công TĐ Huội Quảng và 6 trạm 110 KV để đấu nối các TĐ nhỏ.
 + Phương án II: Xem xét cụ thể hiệu quả vốn đầu tư xây dựng các hạng mục lưới điện. Đối với các phụ tải tập trung cần tính toán so sánh giữa giải pháp cấp điện bằng trạm 110 KV riêng và cấp điện từ trạm 110 KV khu vực thông qua lưới trung thế. Kết hợp đầu tư xây dựng các hạng mục lưới điện phục vụ đấu nối các thuỷ điện nhỏ với xây dựng các hạng mục cấp điện cho sản xuất, tiêu dùng trong khu vực.
 + Phương án III : Ứng với khả năng bị hạn chế vốn đầu tư, các dự án gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân khách quan. Với phương án này tập trung đầu tư xây dựng các hạng mục lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng các phụ tải trên địa bàn tỉnh. Việc cải tạo chuẩn hoá lưới điện trung thế vẫn chưa triển khai được, khả năng hỗ trợ cấp điện các khu vực chưa cao.
Đề án lựa chọn phương án II làm phương án thiết kế lưới cho tỉnh Sơn La giai đoạn tới 2010, có xét đến 2015 do có ưu điểm tiết kiệm vốn đầu tư nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu phụ tải và có độ dự phòng trong trường hợp tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh vượt mức đề ra, tính khả thi của phương án ở mức cao và có tính thực tiễn.
IV. 3. Thiết kế sơ đồ phát triển Điện lực tỉnh Sơn La
IV. 3.1. Nguồn điện
IV. 3.1.1. Giai đoạn 2006-2010
- Nhà máy TĐ Sơn La công suất 6x400MW, hiện đang được triển khai xây dựng tại huyện Mường La. Dự kiến đến 2010 đưa vào vận hành tổ máy số 1.
- TĐ Nậm Chiến công suất 196MW, dự kiến 2010 đưa vào vận hành.
- TĐ Bản Chát công suất 220MW, dự kiến 2010-2011 đưa vào vận hành.
Ngoài ra, giai đoạn đến năm 2010, trên địa bàn tỉnh dự kiến đưa vào vận hành 18 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất phát 136MW.
IV.3.1.2. Giai đoạn 2011-2015
- Trong các năm 2011 -2012, tiếp tục đưa vào vận 5 tổ máy còn lại của TĐ Sơn La. Như vậy từ năm 2013, tổng công suất phát của TĐ Sơn La là 2.400MW.
- TĐ Huội Quảng công suất 540MW dự kiến 2012-2013 đưa vào vận hành 

Giai đoạn 2011-2015, dự kiến đưa vào vận hành thêm 17 thuỷ điện vừa và nhỏ với tổng công suất 159MW. Nâng tổng công suất phát các thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh lên 295MW.
IV. 3.2. Lưới điện 500kV
Theo phân cấp, giải pháp xây dựng các hạng mục lưới 500KV thuộc phạm vi đề án Qui hoạch điện lực Quốc gia. Đề án chỉ tiến hành cập nhật các dự án lưới 500KV để mang tính hệ thống, khả năng liên kết với các đường dây trong khu vực qui hoạch. Cụ thể như sau:
IV. 3.2.1. Giai đoạn 2006-2010
Đồng bộ với TĐ Sơn La, năm 2010 dự kiến đưa vào vận hành trạm 500KV Sơn La (Pitoong) công suất 450MVA và các đường dây 500KV Sơn La - Hoà Bình (dài 180km), Sơn La - Nho Quan (dài 240km).
IV.3.2.2. Giai đoạn 2011-2015
Nâng công suất trạm 500KV Sơn La lên 2x450MVA, xây dựng đường dây 500KV Sơn La - Sóc Sơn mạch kép (dài 2x260km) (dự kiến vận hành năm 2011 ).
IV.3.3. Lưới cao thế 220, 110KV
IV. 3.2.1. Giai đoạn 2006-2010
a. Lưới cao thế 220KV:
- Trạm 220KV Sơn La công suất 1x 25MVA, dự kiến năm 2008 vào vận hành.
- Đồng bộ trạm 220KV Sơn La, chuyển đường dây Việt Trì - Mường La sang vận hành 220KV. Xây dựng nhánh rẽ 220kV mạch kép dài 2x9,5km để đấu nối trạm 220KV Sơn La vào đường dây Việt Trì - Mường La, đường dây 220KV đi chung cột với đường dây 110Kv từ trạm 220KV Sơn La đến vị trí cột 444 đường dây Việt Trì - Mường La dài 28km.
- Treo dây mạch 2 từ vị trí cột 444 đến cột 470 đường dây Việt Trì - Mường La (dài l0km). Xây dựng đường dây 220KV mạch kép (dài 7km) từ cột cuối đường dây Việt Trì - Mường La (cột 470) đến trạm 500KV Sơn La (năm 2010).
  - Để đấu nối các NMTĐ lớn trong khu vực, xây dựng các đường dây 220KV mạch kép TĐ Nậm Chiến - trạm 500KV Sơn La dây dẫn ACSR-400 dài 2x15km, TĐ Bản Chát - TĐ Huội Quảng dây dẫn ACSR-400 dài 2x27km, TĐ Huội Quảng đến trạm 500kV Sơn La dây dẫn ACSR-2x600 dài 2x16,5km (năm 2010).
b) Lưới cao thế 110kv
* Vùng I:
- Xây dựng 4 xuất tuyến 110KV đấu nối vào đường dây 110KV Sơn La - Mường La và Sơn La - Mộc Châu, đường dây 110KV từ trạm 220KV Sơn La - Mường La (dây AC-185 dài 38km), trong đó 28km đầu tuyến đi chung cột với đường dây 220KV. Dự kiến 2008 vào vận hành.
- Đóng điện trạm 110KV Thuận Châu 16MVA-110/35/22KV (2007).
- Lắp đặt máy 2 trạm 110KV Mường La công suất 25MVA-110/35/6KV (2007) 
- Trạm 110KV Thị xã: lắp đặt máy 2 công suất 25MVA-110/35/22KV (2008).
Thay máy hiện có (25MVA-110/35KV) bằng máy biến áp 25MVA- 110/35/22kV (2009). Máy biến áp hiện có sẽ được điều chuyển cho trạm 110KV Sông Mã.
- Xây dựng trạm 110KV chuyên dùng XM Mai Sơn công suất 2x25MVA -110/6KV và đường dây 110KV Hát Lót - XM Mai Sơn dây AC-185 dài 7km (2008).
- Treo dây mạch 2 đường dây 110KV Sơn La - Tuần Giáo dài 74km (2008).
 * Vùng II:
- Đóng điện trạm 110KV Phù Yên 1x16MVA- 110/35/22KV và đường dây 110KV Nghĩa Lộ - Phù Yên (dây AC-185, dài 45km).
- Xây dựng đường dây 110KV cấp điện cho Lào.
 * Vùng III:
Xây dựng đường dây 110KV Sơn La - Sông Mã (dây AC- 185 dài 70km) và trạm 110kV Sông Mã qui mô 2 máy trước mắt lắp đặt 1 máy 25MVA - 110/35KV vào năm 2009. Máy biến áp được điều chuyển từ trạm 110KV Thị xã.
* Đấu nối các Thuỷ điện vừa và nhỏ vào lưới 110KV
- Xây dựng 28km đường dây 110kV Thuận Châu - TĐ Nậm Giôn và trạm nâng 25MVA - 6/110KV để đấu nối TĐ Nậm Giôn (dự kiến vào vận hành 2008-2009).
 - Xây dựng đường đây 110KV mạch kép (dây AC-185 dài 2x11km) và trạm nâng 6/110KV Nậm Pia công suất 2x25MVA để gom công suất cụm TĐ trên suối Nậm Pia tại huyện Mường La (2008).
- Xây dựng trạm nâng 6/110 KV Nậm Chim qui mô 2 máy trước mắt năm 2009 lắp đặt 1 máy 25MVA và dường dây 110KV Nậm Chim - XM Mai Sơn dây AC-185 dài 35km để đấu nối cụm TĐ Nậm Chim với tổng công suất phát 29MW (2009).
IV.3.2.3. Giai đoạn 2011-2015
a) Lưới cao thế 220KV. Nâng CS trạm 220KV Sơn La lên 2x125MVA (2012)
b) Lưới cao thế 110KV
+ Nâng công suất các trạm Mộc Châu, Thuận Châu thành (2x16)MVA, nâng công suất trạm 110KV Nậm Chim lên 2x25MVA.
+ Xây dựng mới các trạm 110kV và các tuyến dây 110KV:
- Trạm 110KV Mai Sơn 25MVA - 110/35/22KV và nhánh rẽ mạch kép dây AC- 185 dài 2x3km (năm 2012).
- Trạm 110kV Bắc Yên 16MVA - 110/35KV (năm 2013).
- Đường dây 110KV Phù Yên - Suối Sập 3 - Bắc Yên - Nậm Chim dây AC- 185 dài 48 km (năm 2013).
- Đường dây 110KV Sông Mã - Nậm Công 2 dây AC-18- dài l8km (2011).
- Đường dây 110KV Mường La - TĐ Nậm Chiến 2 dây AC- 185 dài km (2011) 
- Nhánh rẽ 110KV dây AC- 185 dài 2x3km đấu nối TĐ Nậm La (2012) 

Vị trí, quy mô công suất, tiến độ xây dựng các trạm 110KV nói trên sẽ được khẳng định lại trong Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2015 hoặc các BCNCKT công trình cụ thể được lập vào cuối năm 2010 và đầu 2011.
Tóm lại, sơ đồ phát triển lưới điện truyền tải tỉnh Sơn La đến năm 2015 đã được thiết kế dựa trên các trung tâm nguồn điện lớn đủ thoả mãn nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh theo phương án tích cực cao và có dự phòng đáp ứng được từ 85-90% nhu cầu phát triển theo phương án đột biến.
Các tính toán phân bố công suất trong hệ thống mới cao thế 220-110 kV tỉnh Sơn La và khu vực khẳng định kết cấu lưới cao thế như đề án đưa ra đảm bảo an toàn cung cấp điện trong các chế độ làm việc của hệ thống.
IV. 3.4. Lưới trung thế
Định hướng lâu dài lưới phân phối trung thế tỉnh Sơn La chỉ bao gồm 2 cấp điện áp 35KV và 22KV.
+ Lưới 35KV vẫn được duy trì với nhiệm vụ liên kết các khu vực và cấp điện trực tiếp cho xã miền núi do bán kính cấp điện lớn.
+ Toàn bộ lưới 10KV (khu vực Thị xã Sơn La và Phù Yên) sẽ được chuyển đổi về cấp điện áp chuẩn 22KV.
+ Lưới 6KV (khu vực TT Hát Lót - Mai Sơn) sẽ được cải tạo chuyển sang vận hành 35KV.
Riêng tại các công trường thi công TĐ Sơn La tiếp tục duy trì và phát triển lưới 6KV cấp diện cho các phụ tải chuyên dùng.
IV. 3.4.1. Vùng I
a) Thị xã Sơn La:  Đến năm 2010: Pmax = 21MW, trong đó Pmax phụ tải tập trung gồm Cụm CN Thị xã và NM Xi măng Chiềng Sinh là 4MW. Dự kiến cải tạo toàn bộ lưới 10KV sau trung gian 2/9 sang 22KV. Nguồn cấp điện vẫn được duy trì từ trạm 110KV Thị xã công suất 2x25 MVA - 110/35/22KVvới 2 lộ 35kV và 4 lộ 22KV.
b) Huyện Mai Sơn: Đến năm 2010: Pmax huyện = 22,1MW. Nhà máy XM Mai Sơn được cấp điện từ trạm 110KV chuyên dùng. Các phụ tải còn lại (kể cả KCN Mai Sơn) sẽ được cấp điện từ trạm 110KV Thị xã qua 4 lộ 35KV. Giai đoạn 2007-2008, dự kiến cải tạo toàn bộ lưới 6KV sau TG Mai Sơn lên 35KV.
c) Huyện Mường La. Đến 2010: Pmax =27,5MW, trong đó phụ tải thi công các NM thuỷ điện trên địa bàn là 22MV. Nguồn cấp cho huyện vẫn được duy trì từ trạm 110KV Mường La và được hỗ trợ từ trạm 110KV Thuận Châu. Ngoài ra, huyện Mường La còn được cấp điện từ các TĐ nhỏ phát vào lưới trung thế: Nậm Khốt (10MW), Nậm Trai 3 (10MW).
d) Huyện Thuận Châu: Đến năm 2010: Pmax = 7,15MW được cấp điện từ trạm 110kV Thuận Châu và được hỗ trợ từ các trạm 110kV Thị xã, Mường La.
e) Huyện Quỳnh Nhai: Đến năm 2010 Pmax là 2,8MW, nguồn cấp điện là lộ 371 trạm 110KV Thuận Châu. Quỳnh Nhai là một trong ba huyện của tỉnh Sơn La có phần lớn số dân phải di chuyển khỏi vùng lòng hồ để làm thuỷ điện. Lưới điện của các xã: Chiềng Ơn, Pắc Ma, Pha Khinh, Mường Chiên và Cà Nàng cũng sẽ di chuyển cho phù hợp với chương trình di dân tái định cư.
IV.3.4.2. Vùng II
a) Huyện Mộc Châu: Đến 2010 các phụ tải huyện được cấp điện từ trạm 110KV Mộc Châu và các thủy điện đấu nối vào lưới trung thế gồm: Tà Niết (3,6MW); Mường Sang 1 (1,6MW), Suối Tân 1 (2,1MW), Suối Tân 1 (3MW).
b) Huyện Yên Châu: Đến năm 2010: Pmax = 5,5MW. Nguồn cấp điện là lộ 376 Mộc Châu và các nhà máy thủy điện nhỏ đấu nối với lưới 35KV: To Buông (6MW) và Bản Đông Khủa ( 1,5MW). Ngoài ra, còn được hỗ trợ từ lộ 378 Thị xã.
c) Huyện Phù Yên: Đến năm 2010: Pmax = 8MW. Duy trì và phát triển lưới 35KV, cải tạo toàn bộ lưới 10KV sau TG Phù Yên lên 22KV. Nguồn cấp điện là trạm 110KV Phù Yên lx16MVA với 3 lộ 35KV và 2 lộ 22KV.
d) Huyện Bắc Yên: Đến năm 2010: Pmax = 2,6MW, được cấp điện chủ yếu từ lộ 372 trạm 110KV Phù Yên.
IV. 3.4.3. Vùng III

a) Huyện Sông Mã: Đến năm 2010: Pmax = 6,8MW. Nguồn cấp điện là trạm 110kV Sông Mã và các TĐ nhỏ đấu vào lưới trung thế gồm: Nậm Mằn 1 (6MW); Nậm Sọi (6,1MW); Nậm Công 3 (6,4MW); Nậm Công 4 (5,4MW).

b) Huyện Sộp Cộp: Đến 2010: Pmax = l,8MW. Tiếp tục phát triển lưới điện 35kV cấp điện cho các phụ tải trong huyện. Nguồn cấp điện là lộ 372 Sông Mã.
Tóm lại, đến 2010 dự kiến tất cả các xã, phường, thị trấn với 88,2% số dân được dùng điện lưới quốc gia. Còn lại 25.830 hộ thuộc các thôn bản miền núi, vùng sâu, vùng xa sẽ được nghiên cứu cấp điện từ các dạng năng lượng khác.
Toàn bộ hệ thống lưới điện trung thế đã được thiết kế và tính toán chế độ làm việc phù hợp với từng giai đoạn theo đơn vị huyện, thị đảm bảo độ an toàn cấp điện cao và chất lượng cho các phụ tải.
IV. 3.5. Lưới hạ thế
Nhìn chung thiết kế vận hành hình tia, trừ các phụ tải có yêu cầu đặc biệt phải thiết kế mạch vòng có liên kết dự phòng.
- Khu vực đô thị đường dây hạ áp dùng cáp vặn xoắn ABC4x120, ABC4x95 hoặc cáp ngầm XLPE, các khu vực chưa ổn định dùng cáp bọc: đường trục AV 3x95+1x70; đường nhánh AV 3x70+1x50. Dây dẫn đến công tơ 2x6mm2.
- Cột hạ thế: Khu vực đô thị dùng cột bê tông ly tâm 8,5m và 10m đế có thể kết hợp lắp đặt đèn đường. Khu vực nông thôn: dùng phổ biến cột bê tông vuông 8,5m cho các đường trục.
- Công tơ: Mọi hộ sử dụng điện đều phải lắp đặt công tơ. Sử dụng các hòm công tơ  (loại cho 1,2 hoặc 4 công tơ) chuyên dùng kín, khóa và có gông.
Đến 2010, dự kiến khối lượng xây dựng lưới hạ thế trên địa bàn toàn tỉnh gồm xây dựng mới l.615km đường dây hạ thế, lắp đặt mới 46.200 công tơ.
V. QUY HOẠCH THUỶ ĐIỆN NHỎ VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 
V.1. Quy hoạch thủy điện nhỏ và cực nhỏ
Sơn La là tỉnh có tiềm năng rất lớn để phát triển thủy điện. Tỉnh đã tổ chức (quy hoạch phát triển thủy điện nhỏ có qui mô công suất từ 1-30MW /công trình là 119 ví trí tổng công suất dự kiến 490MW.
Căn cứ theo Quyết định phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc (gồm Quyết định phê duyệt số 3454/QĐ-BCN ngày 18/01/2005 và Quyết định phê duyệt bổ sung số 23/QĐ-BCN ngày 5/1/2006), tỉnh Sơn La có 24 công trình dự kiến tổng công phát 191 MW, các công trình thủy điện trên đã được triển khai đầu tư xây dựng. Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, qui mô công suất các công trình đã được điều chỉnh tăng lên 236MW.
Năm 2004, Sở Công nghiệp được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư đề án lập Qui hoạch thuỷ điện vừa và nhỏ trên địa bàn bàn tỉnh. Đề án đã khảo sát, tính toán lựa chọn 11 công trình dự kiến đưa vào giai đoạn I với tổng công suất lắp máy 59MW. Ngoài ra, trên địa bàn còn 84 vị trí tiềm năng phát triển thủy điện vừa nhỏ khác với tổng công suất dự kiến 240MW đã được Bộ Công nghiệp thỏa thuận, thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi UBND Tỉnh phê duyệt tháng 12/2006.
Bảng V-1 : Danh mục các công trình thuỷ điện vừa và nhỏ dự kiến đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

	STT
	Công trình
	Địa điểm
	Plm (MW)
	Chủ đầu tư

	A
	CÁC CÔNG TRÌNH THEO ĐỀ ÁN QUY HOẠCH THUỶ ĐIỆN NHỎ TOÀN QUỐC

	I
	Các dự án đang triển khai xây dựng

	1
	Suối Sập
	Phù Yên
	14.4
	CT TNHH Trường Thành

	2
	Nậm Chim 1
	Bắc Yên
	16.0
	CT Đầu tư XD Sông Lam

	3
	Suối Tân 1
	Mộc Châu
	2.1
	CTCP Thuỷ điện Suối Tân

	4
	Suối Tân 2
	Mộc Châu
	3.0
	

	5
	Mường Sang 1
	Mộc Châu
	2.1
	CTCP Thuỷ điện Mường Sang

	6
	Tà Niết
	Mộc Châu
	3.6
	CTCP Thuỷ điện Tà Niết

	II
	Các dự án đang triển khai lập dự án (đã được Bộ CN, UBND, EVN chấp nhận)

	1
	Nậm Soi
	Sông Mã
	6.1
	CT Lắp máy và XD số 10

	2
	Nậm Công 2
	Sông Mã
	6.4
	(LILAMA 10)

	3
	Nậm Pia
	Mường La
	15.0
	CT XDựng & TMại Lam Sơn

	4
	Nậm Mằn 2
	Mường La
	4.0
	Liên doanh DNTN Hùng Thuỷ

	5
	Nậm Giôn
	Mường La
	20.0
	DNTN xây dựng Hà Thao

	6
	Chiềng Công 1
	Mường La
	7.0
	Liên doanh  CT TNHH L.Sơn và CT Cơ điện XDNN&TL Hà Nội

	7
	Chiềng Công 2
	Mường La
	7.5
	

	8
	Nậm Khốt
	Mường La
	10.0
	CT TNHH XD Hà Quế

	9
	Nậm Chim 2
	Bắc Yên
	6.0
	CT Đầu tư XD Sông Lam

	10
	Nậm Chim 3
	Bắc Yên
	7.0
	

	11
	Xím Vàng 1
	Bắc Yên
	6.0
	CT TNHH Trường Thành

	12
	Xím Vàng 2
	Bắc Yên
	7.0
	

	13
	Nậm Công 3
	Sông Mã
	28.0
	CT Điện lực 1

	14
	Suối Sập 3
	Phù Yên
	15.4
	

	III
	Các công trình đang xin lập dự án đầu tư

	1
	Nậm Công 4
	Sông Mã
	5.4
	CTCP thuỷ điện Minh Lương

	2
	Mường Sang 2
	Mộc Châu
	2.1
	CTCP đầu tư và XD điện

	3
	Nậm Chiến 2
	Mường La
	32.0
	CTCP Thuỷ điện Nậm Chiến

	4
	Nậm Lừm 2
	Bắc Yên
	8.0
	CTCP P.triển HT& KHKT HN

	B
	CÁC CÔNG TRÌNH DỰ KIẾN THEO ĐỀ ÁN QH THUỶ ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ T. SƠN LA

	1
	Nậm Trai 3
	Mường La
	10.0
	

	2
	Nậm Trai 4
	Mường La
	7.0
	

	3
	Quang Minh
	Mộc Châu
	3.5
	

	4
	Nậm Mằn 1
	Sông Mã
	6.0
	

	5
	Nậm Chanh
	Thị xã Sơn La
	1.5
	

	6
	To Buông
	Yên Châu
	6.0
	

	7
	Bản Đông Khùa
	Yên Châu
	1.5
	CTCP VINACONEX 36

	8
	Sập Việt
	Yên Châu
	8.0
	CTCp Cơ giới và xây lắp số 12

	9
	Nậm Giôn 2
	Mường La
	1.3
	

	10
	Nậm Giôn 3
	Mường La
	1.4
	

	11
	Nậm La
	Thị xã Sơn La
	15.0
	

	
	Tổng cộng
	35công trình
	295.3MW
	


Các thôn, bản ở xa trung tâm xã, có lợi thế về nguồn nước đề nghị lắp các thủy điện cực nhỏ loại 100-300W phục vụ thắp sáng, nghe đài, xem ti vi, . . 
V. 2. Quy hoạch phát triển dàn pin mặt trời

Đối với các hộ gia đình nằm trong khu không có lợi thế về nguồn nước để lắp đặt thủy điện nhỏ và cực nhỏ đề nghị lắp đặt các dàn pìn mặt trời. Mỗi hộ gia đình lặp một dàn pin mặt trời có công suất 55Wp, phục vụ sinh hoạt.
V.3. Quy hoạch phát triển năng lượng gió
NM Phong điện Mộc Châu dự kiến lắp đặt 10 tua bin gió phát điện công suất 1MV/tổ, vốn đầu tư 163,7 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án điện gió đầu tiên được ứng dụng tại Sơn La cũng như ở nước ta, có ý nghĩa quan trọng, ngoài lợi ích phát điện bổ sung cho hệ thống điện Quốc gia. Đồng thời góp phần vào kế hoạch thực hiện công ước KYOTO mà chính phủ Việt Nam đã ký kết. Tuy nhiên, do chưa có chủ trương được phê duyệt nên phần vốn chưa cân đối trong giai đoạn đến 2010.
V.4. Vốn đầu tư cho phát triển NL mặt trời, NL gió, TĐ nhỏ và cực nhỏ 

Tổng vốn đầu tư:                                     l.983 tỷ đồng 

Trong đó:  + Thủy điện vừa và nhỏ:      1.980 tỷ đồng 


       + Thủy điện cực nhỏ:           2,47 tỷ đồng 


       + Pin mặt trời:                      10,54 tỷ đồng 

VI. KHỐI LƯỢNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Đề án không tính khối lượng đầu tư xây dựng các công trình: Lưới điện 500kV; đường dây 220kV đấu nối các TĐ Nậm Chiến, Huổi Quảng, Bản Chát; đường dây và các trạm 110kV Phù Yên, Thuận Châu (đã được triển khai đầu tư xây dựng).

VI.1 Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư đường dây
	TT
	Hạng mục
	Khối lượng(km)
	Vốn đầu tư

(triệu đồng)
	Ghi chú

	I
	ĐƯỜNG DÂY 220 kV(XDM)
	71
	127.700
	

	1
	Rẽ vào trạm 220KV Sơn La (ACSR-400)
	2x9,5
	34.200
	

	2
	Trạm 500KV-Vị trí 170 Vtrì- MLa(ACSR-400)
	2x7
	25.200
	

	3
	 Sơn La 220-cột 144 Vtrì-MLa (ACSR-400)
	1x28
	58.800
	

	4
	Vị trí 144-vị trí 170 Vtrì-Mla (treo mạch 2)
	1x10
	9.500
	

	II
	ĐƯỜNG DÂY 110KV
	
	216.035
	

	1
	Xây dựng mới
	209,8
	186.435
	

	1-1
	Xuất tuyến trạm 220 KV Sơn La (AC-185)
	2x4,9
	8.085
	

	1-2
	Sơn La- Mường La (AC-185)
	1x38
	34.200
	mạch 2

	1-3
	Sơn La- Sông Mã (AC-185)
	1x70
	63.000
	

	1-4
	Hát Lót-XM Mai Sơn (AC-185)
	1x7
	6.300
	

	1-5
	TĐ Nậm Giôn- Thuận Châu

(AC-185)
	1x28
	25.200
	

	1-6
	Rẽ TĐ Nậm Pia(AC-185)
	2x11
	18.150
	

	1-7
	TĐ Nậm Chim-XM Mai Sơn(AC-185)
	1x35
	31.500
	

	2
	Cải tạo
	74
	29.600
	

	2-1
	Sơn La- Tuần Giáo
	1x74
	29.600
	Treodây mạch2

	II
	ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ
	
	348.958,7
	

	1
	Xây dựng mới
	1.168,2
	330.473
	

	1-1
	Đường dây 35KV
	1.046,8
	301.461
	

	1-2
	Đường dây  22KV
	104,4
	25.612,2
	

	1-3
	Đường dây 6KV
	17,0
	3.400
	

	2
	Cải tạo
	111,8
	18.485,5
	

	2-1
	Cải tạo thành 22KV
	53,0
	9.394,4
	

	2-2
	Nâng tiết diện đường dây 22KV
	5,0
	596,4
	

	2-3
	Cải tạo thành 35KV
	11,0
	2.184,6
	

	2-4
	Nâng tiết diện đường dây 35KV
	42,8
	6.310,1
	

	IV
	HẠ THẾ
	
	242.400
	

	1
	Đường dây hạ thế
	1.615
	209.100
	

	2
	Công tơ (cái)
	46.200
	33.300
	

	
	Tổng cộng
	
	935.093,7
	



VI.2. Khối lượng xây dựng và vốn đầu tư trạm biến áp

	TT
	Hạng mục
	Khối lượng(trạm/kVA)
	Vốn đầu tư(triệu đồng)
	Ghi chú

	I
	TRẠM BIẾN ÁP 220KV
	1  /   125.000
	116.000
	

	II
	TRẠM BIẾN ÁP 110KV
	
	181.000
	

	1
	Xây dựng mới
	5  /  175.000
	151.000
	

	2
	Cải tạo, nâng công suất
	2  /  50.000
	30.000
	

	III
	TRẠM TRUNG GIAN(XDM)
	2  /  20.660
	8.300
	

	IV
	TRẠM BIẾN ÁP
	
	123.389,8
	

	1
	Xây dựng mới
	910   /  115.455
	109.334,7
	

	
	Trạm biến áp 35/0,4KV
	788  /  65.517
	66.827,3
	

	
	T  Trạm biến áp 22/0,4KV
	97  /  21.308
	19.603,4
	

	
	Trạm biến áp 6/0,4KV
	25  /  28.630
	22.904,0
	

	2
	Cải tạo, nâng công suất
	105  /  19.542
	14.055,1
	

	
	Cải tạo thành 22/0,4KV
	62  /  11.512
	7.827,8
	

	
	Cải tạo thành 35/0,4KV
	14  /  2.270
	1.702,5
	

	
	Nâng CS trạm 22/0,4KV
	16  /  3.520
	2.464,0
	

	
	Nâng CS trạm 35/0,4KV
	13  /  2.240
	2.060,8
	

	
	Tổng cộng
	
	428.989,8
	



VI. 3. Tổng hợp vốn đầu tư và phân vốn đầu tư

	STT
	Hạng mục
	Vốn đầu tư 

(triệu đồng)
	Ghi chú 

	1
	Trạm biến áp 220KV
	116.000
	

	2
	Đường dây 220KV
	127.700
	

	3
	Trạm biến áp 110KV
	181.000
	

	4
	Đường dây 110KV
	216.035
	

	5
	Trạm biến áp 356KV
	8.300
	

	6
	Trạm biến áp phân phối
	123.390
	

	7
	Đường dây trung thế
	347.959
	

	8
	Hạ thế
	242.400
	

	
	Tổng cộng
	1.362.784
	

	
	Trong đó:  - Vốn đã có kế hoạch

- Vốn cần bổ sung
	597.535
766.249
	

	
	Phân cấp Vốn đầu tư
	
	

	
	+ Vốn ngân sách TW + Ngành điện
	640.375
	

	
	+ Doanh nghiệp
	290.755
	

	
	Tái định cư
	216.715
	

	
	Vốn các chương trình  135
	11.000
	

	
	Vốn JBIC
	44.250
	

	
	Ngân sách địa phương + dân đóng góp
	159.689
	



VI. 4. Phân kỳ vốn đầu tư
	Tổng vốn

 đầu tư 

 (triệu đồng)
	Vốn đầu tư từng năm (triệu đồng)

	
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	1.362.784
	188,930
	286,870
	310,302
	295,484
	281,198


VI.5. Cơ chế huy động vốn đầu tư
Phù hợp với luật Điện lực, căn cứ điều kiện thực tế tỉnh Sơn La. Cơ chế huy động vốn đầu tư như sau:
- TCT Điện lực Việt Nam đầu tư lưới điện 220,110 KV phục vụ phân phối; 
- Các hạng mục lưới cao thế 110KV, lưới trung thế phục vụ đấu nối TĐ vừa và nhỏ sẽ do chủ đầu tư NMTĐ đầu tư;
- Các hạng mục lưới điện phục vụ dự án di dân TĐC dùng nguồn vốn TĐC; 

-Đối với khách hàng ngoài hoặc trong KCN, khu đô thị, khu kinh tế tập trung ngành Điện sẽ đầu tư đến chân hàng rào công trình;
- Điện lực Sơn La đầu tư lưới điện trung áp, công tơ;
- Lưới hạ thế sẽ được huy động từ: ngân sách địa phương, ĐL Sơn La và từ các nguồn vốn hợp pháp khác.
- Lưới điện trung thế, hạ thế và công tơ đầu tư theo chương trình dự án.
VII. PHÂN TÍCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH
V.II.1. Kết quả phân tích kinh tế

- Giá trị hiện tại hóa của lãi ròng (ENPV) = -167.7 tỷ đồng
- Hệ số hoàn vốn nội tại (EIRR) = 5,2%
- Tỷ số lợi nhuận chi phí (B/C) = 0,907
V.II. 2. Kêt quả phân tích tài chính
- Giá trị hiện tại hóa của lãi ròng (FNPV) = -305,1 tỷ đồng
- Hệ số hoàn vốn nội tại (FIRR) = 0,6%
- Tỷ số lợi nhuận chi phí (B/C) = 0,842
Việc đầu tư phát triển lưới điện tỉnh Sơn La không đạt hiệu quả kinh tế - tài chính và không đem lại hiệu quả kinh doanh cho ngành điện mà chủ yếu để  phục vụ các mục đích xã hội, đặc biệt dự án di dân TĐC thủy điện Sơn La.
V.III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

V.III.1 Kết luận
Việc lập đề án "Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2006-2010 và định hướng tới 2015" có ý nghĩa lớn về KT-XH cũng như về mặt an ninh chính trị. Đề án đã dự báo nhu cầu điện đến 2015 nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh, thiết kế sơ đồ phát triển điện lực dựa trên sự phân tích tổng hợp lưới điện hiện trạng cũng như sự phát triển các nguồn điện theo từng giai đoạn.
a) Nhu cầu phụ tải (phương án cơ sở - PA chọn)

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	2005
	2010
	2015

	1
	Điện thương phẩm 
	GWh
	107,9
	390,1
	710,2

	2
	Pmax
	MW
	39
	98
	155

	3
	Điện TP b.quân

 đầu người 
	KWh/ng/n
	109
	359
	610

	
	
	
	2001-2005
	2006-2010
	2011-2015

	4
	Tốc độ tăng điện TP 
	%
	16,1
	29,3
	12,7


b) Những công trình chủ yếu cần xây dựng đến 2010
- NMTĐ Sơn La (tổ máy #1400MW), TĐ Nậm Chiến 196MW
- Trạm 500KV Sơn La (450MVA) và các đường dây 500kV.
- Trạm 220KV Sơn La 125MVA, các dường dây 220kV đấu nối thủy điện.
- Lưới 110KV: Đóng điện các trạm Thuận Châu, Phù Yên, nâng CS các trạm Thị xã, Mường La. Xây dựng mới 5 trạm /175MVA và l09,8km đường dây 110KV.

- Lưới trung thế: Cấp điện áp phân phối của tỉnh về lâu dài sử dụng 35-22KV, từng bước cải tạo lưới 6;10KV sang vận hành 22-35KV.
V.III 2. Kiến nghị
+ Dành quỹ đất cho xây dựng các công trình điện từ nay đến 2010 là 3.200ha.
+ UBND tỉnh Sơn La giao Sở Công nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch phát triển các công trình điện trên địa bàn.
+ Định kỳ đầu năm Điện lực có trách nhiệm thông báo kết quả thực hiện năm qua và kế hoạch phát triển lưới điện trong năm tới với UBND tỉnh. Thường xuyên phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện thị để phối hợp, hỗ trợ việc triển khai thực hiện các công trình trên địa bàn của địa phương.
+ Kiến nghị Chính phủ và các Bộ ngành có chính sách hỗ trợ nguồn vốn đầu tư phát triển lưới điện, nhất là vốn đầu tư lưới điện hạ thế nông thôn.
+ Kiến nghị Bộ Công nghiệp, Tổng Công ty Điện lực VN xem xét di chuyển trạm 110KV Thị xã và các đoạn tuyến dây 110kV cắt qua các khu vực quy hoạch đô thị của tỉnh.
+ Kiến nghị HĐND, UBND tỉnh:
- Cho phép triển khai và bố trí nguồn vốn trong kế hoạch năm 2007 để lập qui hoạch phát triển điện lực các huyện thị xã để chuẩn xác lưới điện phân phối trung, hạ thế đến từng thôn, xã nhất là các huyện có các khu điểm tái định cư thủy điện.
- Giúp đỡ trong công tác quảng bá, tuyên truyền bảo vệ tài sản lưới điện, bảo đảm an toàn hành lang lưới điện cao áp và phối hợp chặt chẽ với ngành Điện trong chương trình tiết kiệm năng lượng nhằm sử dụng điện năng một các hiệu quả và kinh tế./.
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